
DANH MỤC NỘI DUNG CÔNG KHAI THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG NĂM 2020 

( Kèm theo Công văn số:      /BDT-TT  ngày      /   /2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai) 

 

 

Số 

TT 

 

Nội dung 

 

Các nội dung phải công khai 

 

Hình thức 

công khai 

 

Thời 

điểm 

công 

khai 

 

Căn cứ pháp lý 

1 

Kết quả 05 năm thực 

hiện chiến lược công 

tác dân tộc đến năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 

03/01/2020 của UBND tỉnh về kết 

quả 05 năm thực hiện Quyết định 

số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 

của thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược công tác dân 

tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

- Gửi UBDT; 

các Sở, ban 

ngành, UBND 

cấp huyện, TP.  

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Quyết định số 449/QĐ-

TTg ngày 12/3/2013 của 

thủ tướng Chính phủ 

2 

Bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức 

tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2019-2025. 

Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 

15/01/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện Đề án " Bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2019-2025”. 

- Gửi UBDT; 

các Sở, ban 

ngành, UBND 

cấp huyện, TP.  

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Quyết định số 711/QĐ-

TTg ngày 26/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án " Bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc 

đối với cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2019-2025”. 

    

 

 



2 

 

3 

Công nhận người có 

uy tín và chính sách 

đối với người có uy 

tín 

Quyết định số 807/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về phê duyệt đưa ra 

khỏi danh sách người có uy tín và 

bổ sung người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Đồng Nai năm 2020. 

 

- Gửi UBDT; 

các Sở, ban 

ngành, UBND 

cấp huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín 

4 

Phát triển nguồn nhân 

lực các dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Báo cáo số 2046/BC-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 

52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của 

Chính phủ đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực các dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016 – 2020 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. 

- Gửi UBDT và 

các Sở, ban 

ngành, UBND 

cấp huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Nghị quyết số 52/NQ-CP 

ngày 15/6/2016 của Chính 

phủ đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016 – 

2020, định hướng đến năm 

2030. 

5 

Rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tiếp cận đa 

chiều theo chuẩn tỉnh 

Đồng Nai cuối năm 

2019 

Báo cáo số 2047/BC-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND tỉnh về Kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo tiếp cận đa chiều theo 

chuẩn tỉnh Đồng Nai cuối năm 

2019. 

- Gửi UBDT;  

Sở, ban ngành, 

UBND cấp 

huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Văn bản số 1556/UBDT-

CSDT  ngày 18/12/2019 

của Ủy ban Dân tộcvề việc 

cung cấp số liệu dân số và 

tỷ lệ nghèo, cận nghèo cuối 

năm 2019 

6 

Thực hiện chính sách 

đối với người có uy 

tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số, tình hình 

hoạt động của người 

có uy tín trên địa bàn 

Báo cáo số 3005/BC-UBND ngày 

23/3/2020 của UBND tỉnh về Báo 

cáo kết quả thực hiện chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số, tình hình 

hoạt động của người có uy tín trên 

- Gửi UBDT;  

Sở, ban ngành, 

UBND cấp 

huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Quyết định số 2561/QĐ-

TTg ngày 31/12/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường 

vai trò của người có uy tín 

trong vùng đồng bào dân 



3 

 

tỉnh năm 2019 địa bàn tỉnh năm 2019 và phương 

hướng năm 2020. 

tộc thiểu số” và Quyết định 

số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa 

chọn, công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín  

7 

Đối tượng thụ hưởng 

báo, tạp chí năm 

2019-2020 

Báo cáo số 3846/BC-UBND ngày 

07/4/2020 của UBND tỉnh về đối 

tượng thụ hưởng báo, tạp chí năm 

2019-2020 theo Quyết định số 

45/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Gửi UBDT;  

Sở, ban ngành, 

UBND cấp 

huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Văn  bản  số 1426/UBDT-

TT  ngày 19/11/2019 của 

Ủy ban Dân tộc về việc rà 

soát đối tượng thụ hưởng 

báo, tạp chí theo Quyết  

định  số  45/QĐ-TTg  ngày  

12/7/2010  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ. 

8 

Kết quả thực hiện cấp 

báo, tạp chí theo 

Quyết định số 45/QĐ-

TTg ngày 09/01/2019 

của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nainăm 2019 

Báo cáo số 4295/BC-UBND ngày 

16/4/2020 của UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện cấp báo, tạp chí theo 

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 

09/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nainăm 2019 

Trên Website 

của tỉnh;  

- Trên Website 

của Ban Dân tộc. 

- Gửi các 

UBDT;  Sở, ban 

ngành, UBND 

cấp huyện, TP. 

Long Khánh. 

Kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ký ban 

hành 

Quyết  định  số  45/QĐ-

TTg  ngày  09/01/2019  của  

Thủ  tướng Chính phủ về 

việc cấp một số ấn phẩm 

báo, tạp chí cho vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệtkhó khăn giai 

đoạn 2019 –2021 
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